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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm

 Em hợp tác tốt, biết lắng nghe và hòa đồng với các bạn, 
rất đáng khen. Để tiến bộ hơn, em cần tập trung hơn 
trong giờ học, chú ý nghe thầy cô giảng bài.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 2 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 2 Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

 Mức 3 Động từ; MRVT Đoàn kết  Mức 2 Bài toán giải bằng ba bước tính

 Mức 2 Bài văn kể chuyện. Luyện tập thao tác liên tưởng  Mức 2 Ôn tập biểu thức số

 Mức 2 Kể về một hoạt động. Thảo luận về một tình huống  Mức 2 Biểu thức có chứa chữ

 Mức 1 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

Em đã viết được bài văn kể chuyện đầy đủ, có bố cục rõ ràng và biết 
tìm động từ, đặt câu chính xác. Em đã có cố gắng trong việc đọc và 
tìm kiếm thông tin. Em nên bổ sung vốn từ bằng cách đọc nhiều sách, 
truyện để làm phong phú câu văn của mình.

Em nắm được cách giải toán rút về đơn vị và đã tự tin hơn khi chia 
sẻ ý kiến trong giờ học, đó là điểm đáng khen. Tuy nhiên, em còn 
gặp khó khăn với các bài toán nhiều bước tính. Em nên luyện thêm 
dạng toán này ở nhà, đồng thời tập trình bày từng bước rõ ràng và 
dành thời gian kiểm tra lại bài sau khi làm xong để tăng độ chính 
xác

TIẾNG ANH KHOA - SỬ - ĐỊA 

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 2 Ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước

 NÓI  Mức 1  VIẾT  Mức 1  Mức 2 Không khí: Thành phần và tính chất

Em ngoan và chăm chỉ. Kỹ năng nghe của em có nhiều tiến bộ, em có 
thể nghe và trả lời các câu hỏi đơn giản liên quan đến nội dung bài 
học. Em nên chủ động tương tác với giáo viên nhiều hơn.

 Mức 2 Không khí: Ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

 Mức 2 Vùng Nam Bộ: Dân cư và hoạt động sản xuất

 Mức 2 Vùng Nam Bộ: Một số nét văn hoá và truyền thống cách mạng

SCIENCE Mức 1
Em đã nắm được vị trí địa lí và đặc điểm thiên nhiên của vùng Nam 
Bộ cũng như ảnh hưởng của chúng. Tuy nhiên, em cần rèn luyện 
thêm kỹ năng chọn lọc và sắp xếp thông tin để phần trình bày mạch 
lạc và thuyết phục hơn.

The last unit has introduced main bones in the body, different 
skeletons and medicines to the students. Mary finds it hard to 
remember the more complicated words, although she is trying 
recently. She needs to start learning the new words. Maybe with the 
time she will improve.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia

Tốt Khá Đạt Cần cố gắng
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